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LỚP: 7/4

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 7049 Nguyễn Lê Gia Hân 08/04/2009 2  

2 7076 Trần Huỳnh Đăng Khoa 16/01/2009 4  

3 7082 Trần Anh Kỳ 01/12/2009 4  

4 7091 Trần Văn Thành Lộc 28/11/2009 4  

5 7098 Võ Khang Bảo Minh 06/10/2009 4  

6 7102 Huỳnh Hà My 06/08/2009 5  

7 7105 Nguyễn Hoàng Nam 10/09/2009 5  

8 7112 Nguyễn Thụy Thảo Ngân 13/11/2009 5  

9 7120 Trần Thanh Ngọc 12/12/2009 5  

10 7125 Trần Thanh Nhã 25/05/2008 5  

11 7129 Nguyễn Lê Uyên Nhi 28/01/2009 6  

12 7139 Lê Thị Hoàng Oanh 11/04/2009 6  

13 7143 Phan Tấn Phát 30/04/2009 6  

14 7148 Nguyễn Tiến Phú 07/11/2009 6  

15 7155 Nhơn Hoài Phương 28/11/2009 7  

16 7153 Mai Uyên Phương 04/01/2009 7  

17 7158 Nguyễn Châu Khiết Quang 02/06/2009 7  

18 7159 Bạch Hải Quân 02/10/2009 7  

19 7165 Nguyễn Ngọc Quý 13/03/2009 7  

20 7171 Mã Phan Thành Tài 13/05/2008 7  

21 7173 Hoàng Nguyễn Minh Tâm 18/01/2009 7  

22 7175 Phạm Phú Tân 15/12/2009 7  

23 7184 Chương Vĩnh Thắng 16/12/2009 8  

24 7200 Vũ Thị Minh Thư 09/04/2009 8  

25 7202 Nguyễn Ngọc Thy Thy 29/11/2009 8  

26 7224 Nguyễn Thái Tuấn 23/01/2009 9  

27 7232 Thiều Thị Kiều Vân 02/10/2008 10  

28 7235 Trần Thanh Vinh 22/11/2009 10  

29 7236 Lê Hoàng Vũ 24/07/2009 10  

30 7245 Trần Đan Vy 17/10/2009 10  

31 7244 Nguyễn Kiều Phương Vy 02/12/2009 10  

32 7247 Trần Nhật Tường Vy 02/08/2009 10  

33 7252 Vũ Như Ý 05/04/2009 10  

Danh sách này có 33 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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